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Phụ lục 
Danh sách sinh viên tham gia Chương trình tích hợp cử nhân - thạc sĩ học kỳ I, năm học 2026-2027 

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB - ĐHKT ngày …/…./2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN) 
 

TT Họ lót Tên Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Điểm 
TB 

Chương trình đào tạo đại học Chương trình đào tạo  
thạc sĩ Ghi chú 

Ngành Chuyên ngành 

1 Nguyễn Thị Tiến 231121521136 28/02/2005 49K21.1 3.32 Hệ thống thông tin quản lý Quản trị hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

2 Nguyễn 
Minh Huy 241121521116 11/07/2006 50K21.1 3.54 Hệ thống thông tin quản lý Quản trị hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

3 Nguyễn 
Ngọc Nhật 241121521132 07/08/2006 50K21.1 3.72 Hệ thống thông tin quản lý Quản trị hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

4 Hoàng Lê 
Thanh Phương 241121521137 25/08/2006 50K21.1 3.63 Hệ thống thông tin quản lý Quản trị hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

5 Nguyễn 
Khắc Minh Tuân 241121521151 24/06/2006 50K21.1 2.64 Hệ thống thông tin quản lý Quản trị hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

6 Nguyễn 
Ngọc Minh Phương 241121521236 05/11/2006 50K21.2 3.32 Hệ thống thông tin quản lý Quản trị hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

7 Nguyễn Vĩnh 
Thị Trà My 231121514125 14/08/2005 49K14.1 2.58 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

8 Lê Nguyễn 
Nhật Anh 231121514201 04/11/2005 49K14.2 3.34 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

9 Thái Ngọc 
Kim Dung 231121514206 07/04/2005 49K14.2 3.48 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

10 Trần Quang Hải 231121514209 26/05/2004 49K14.2 3.24 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

11 Trương Thị Lan 231121514217 18/02/2005 49K14.2 3.75 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

12 Bùi Thiên Lộc 231121514221 07/09/2005 49K14.2 2.73 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

13 Trần Thị Ngân 231121514226 14/06/2005 49K14.2 3.09 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

14 Lê Thị 
Nhung Nguyệt 231121514227 20/07/2005 49K14.2 3.72 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

15 Lê Thị 
Thanh Nhàn 231121514229 13/04/2005 49K14.2 3.77 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 



ii 

TT Họ lót Tên Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Điểm 
TB 

Chương trình đào tạo đại học Chương trình đào tạo  
thạc sĩ Ghi chú 

Ngành Chuyên ngành 

16 Vy Minh Quân 231121514238 26/03/2005 49K14.2 3.76 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

17 Nguyễn Hữu Quốc 231121514239 09/01/2005 49K14.2 3.25 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

18 Đặng Ngọc 
Anh Thư 231121514248 03/01/2005 49K14.2 3.15 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

19 Nguyễn Văn 
Minh Hoàng 241121514118 11/10/2006 50K14.1 3.55 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

20 Nguyễn Vũ 
Nguyên Kha 241121514122 08/09/2006 50K14.1 2.75 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

21 Nguyễn Hữu Khanh 241121514222 25/06/2006 50K14.2 2.64 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

22 Nguyễn Thị 
Mỹ Lan 241121514227 28/10/2006 50K14.2 2.93 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

23 Nguyễn Diệu Minh 241121514233 05/05/2006 50K14.2 2.88 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

24 Nguyễn Nhật 
Thùy Trang 241121514268 20/05/2006 50K14.2 2.98 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

25 Lê Quang Vinh 241121514275 12/10/2006 50K14.2 3.73 Hệ thống thông tin quản lý Tin học quản lý Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

26 Nguyễn Thị 
Hoài Phương 251121536131 25/11/2007 51K36 2.94 Hệ thống thông tin quản lý Trí tuệ nhân tạo trong kinh 

doanh Hệ thống thông tin quản lý Định hướng ứng dụng 

27 Đỗ Thị Cát Tiên 256121601234 28/04/2007 51K01.2-
E 3.21 Kinh doanh quốc tế Ngoại thương Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

28 Nguyễn 
Minh Thảo 256121601331 02/03/2007 51K01.3-

E 3.84 Kinh doanh quốc tế Ngoại thương Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

29 Nguyễn 
Uyên Phương 251124008135 23/04/2007 51K08.1 3.26 Kinh doanh thương mại Quản trị kinh doanh thương 

mại Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

30 Nguyễn Trần 
Thanh Tâm 251121703140 15/12/2007 51K03.1 3.59 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Quản trị Kinh doanh du lịch Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

31 Trần Ngọc 
Bảo Thoa 251121703143 21/12/2007 51K03.1 3.48 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Quản trị Kinh doanh du lịch Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

32 Nguyễn 
Đặng Thùy Trang 251121703154 10/02/2007 51K03.1 2.96 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Quản trị Kinh doanh du lịch Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

33 Nguyễn Thị 
Minh Vy 241121330151 27/07/2006 50K30 2.8 Quản trị kinh doanh Kinh doanh số Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 



iii 

TT Họ lót Tên Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Điểm 
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Ngành Chuyên ngành 

34 Nguyễn 
Nguyên Bình An 251121330101 03/10/2007 51K30 3.5 Quản trị kinh doanh Kinh doanh số Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

35 Hầu Thị Mỹ Na 251121330128 27/02/2007 51K30 2.18 Quản trị kinh doanh Kinh doanh số Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

36 Hồ Viết Đức 241121325505 01/01/2006 50K25.5 3.34 Quản trị kinh doanh Quản trị chuỗi cung ứng và 
logistics Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

37 Bùi Công Duy 241121325507 06/12/2006 50K25.5 3.65 Quản trị kinh doanh Quản trị chuỗi cung ứng và 
logistics Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

38 Nguyễn Anh Vũ 251121317160 29/04/2007 51K17 2.95 Quản trị nhân lực Quản trị nguồn nhân lực Quản trị kinh doanh Định hướng ứng dụng 

39 Đinh Thị Mai 231122033125 05/11/2005 49K33 2.84 Công nghệ tài chính Công nghệ tài chính Tài chính - Ngân hàng Định hướng nghiên cứu 

40 Nguyễn 
Minh Huy 257122033107 08/10/2007 51K33-P 3.68 Công nghệ tài chính Công nghệ tài chính Tài chính - Ngân hàng Định hướng nghiên cứu 

41 Trương 
Hoàng Diệu Vy 241121407244 11/11/2006 50K07.2 3.01 Tài chính - Ngân hàng Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng Định hướng nghiên cứu 

42 Nguyễn 
Phạm Anh Thư 241122015356 14/03/2006 50K15.3 3.04 Tài chính - Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng Định hướng nghiên cứu 

Danh sách này có 42 sinh viên. 


